DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Cập nhật đến ngày 20/11/2024)
	TT
	Số cấp
	Cơ sở
	Chủ cơ sở
	Địa chỉ
	Phường
	Ngày cấp
	Điện thoại

	1
	01/2024
	HKD ẩm thực đồng quê
	Đỗ Việt Dũng
	BT12-VT1, KĐT Xa La
	Phúc La
	15/01/2024
	0904660048

	2
	02/2024
	HKD Tạ Công Hoan
	Tạ Công Hoan
	28 Nguyễn Văn Lộc, TDP 13
	Mộ Lao
	15/01/2024
	0982820887

	3
	03/2024
	HKD lẩu việt Vạn Phúc
	Nguyễn Thị Liên
	Số 1 đường Ngô Quyền, TDP 6
	Vạn Phúc
	15/01/2024
	0982820887

	4
	4/2024
	HKD An Hội An Cà phê
	Lưu Trường Sơn
	M11-01, KĐT Dương Nội
	La Khê
	22/01/2024
	0947000664

	5
	5/2024
	HKD Nhà hàng Việt Nam
	Nguyễn Thị Hảo
	Số nhà 15, ngõ 2, đường Quang Trung, tổ 11
	Quang Trung
	22/01/2024
	0983205680

	6
	6/2024
	HKD Nhà hàng Nghé Tươi
	Phạm Anh
	226 phố Xốm
	Phú Lãm
	23/01/2024
	0766886669

	7
	07/2024
	HKD PHÚC CƯỜNG
	Phạm Đức Duẩn
	Ki ốt 110, Tòa CT2, Tầng 1, KĐTM Văn Khê
	La Khê
	01/02/2024
	0984444701

	8
	08/2024
	HKD Dương Thị Thu Hồng
	Dương Thị  Thu Hồng
	L01-L03-L04, Khu A, KĐT Dương Nội
	La Khê
	01/02/2024
	0986274338

	9
	09/2024
	HKD  Lê Văn Đức
	Lê Văn Đức
	Số BT L15,19, KĐT Dương Nội
	La Khê
	01/02/2024
	0974822449

	10
	10/2024
	HKD Nguyễn Đức Hiếu
	Nguyễn Đức Hiếu
	LK3C-6,7,8,9 Nguyễn Văn Lộc
	Mộ Lao
	01/02/2024
	0971411352

	11
	11/2024
	HKD Gà Tươi Mạch Hoạch - Nguyễn Văn Lộc
	Trần Trung Kiên
	Số 17 LK 6C Nguyễn Văn Lộc
	Mộ Lao
	01/02/2024
	0972020908

	12
	12/2024
	HKD Trần Quyết Thắng
	Trần Quyết Thắng
	Căn BT01-1 dự án Hoàng thành Villas, KĐTM Mỗ lao
	Mộ Lao
	01/02/2024
	0919816818

	13
	13/2024
	HKD Vũ Thị Minh Nguyệt
	Vũ Thị Minh Nguyệt
	Số 130 Nguyễn Văn Lộc, TDP 14
	Mộ Lao
	01/02/2024
	0912461886

	14
	14/2024
	HKD Lưu Thị Thu Trang
	Lưu Thị Thu Trang
	Số nhà 6 phố Lê Lợi, TDP 3
	Nguyễn Trãi
	01/02/2024
	0904651986

	15
	15/2024
	HKD Nguyễn Tường Liên
	Nguyễn Tường Liên
	Lô Số 8, khu Yên Phúc, Phúc La
	Phúc La
	16/02/2024
	0916835588

	16
	16/2024
	HKD Phở Gánh
	Đặng Quốc Cường
	Số nhà 35 KĐT Văn Phú
	Phú La
	16/02/2024
	0334056289

	17
	17/2024
	HKD Nhà Hàng Thanh Tâm
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	B04.06 An Phú Shop Villa, KĐTM Dương Nội
	Dương Nội
	16/02/2024
	0948836262

	18
	18/2024
	HKD Bùi Xuân Chính
	Bùi Xuân Chính
	Số 9 Nguyễn Khuyến
	Văn Quán
	23/02/2024
	0912218177

	19
	19/2024
	HKD Tiệm Cà Phê Lim
	Đoàn Quỳnh Chi
	Số 102, Tòa M5, Mipec City View Kiến Hưng
	Kiến Hưng
	28/02/2024
	0898157323

	20
	20/2024
	HKD Đức Quỳnh Vạn Phúc
	Nguyễn Đăng Đức
	ATT 03-20, khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc
	Vạn Phúc
	12/3/2024
	0384518888

	21
	21/2024
	Nhà Hàng Chay Phúc Nguyên Hưng
	Phan Hoàng Nga
	Lô DM8-2 Điểm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề Vạn Phúc
	Vạn Phúc
	01/4/2024
	0945262555

	22
	22/2024
	HKD Pharmacist & Coffee
	Lê Hoàng Hồng Phúc
	Số 34 đường Quang Lãm
	Phú Lãm
	01/4/2024
	0399115018

	23
	23/2024
	HKD Đỗ Công Đức
	Đỗ Công Đức
	Số L11-14, Biệt Thự An Khang, KĐT Dương Nội
	Dương Nội
	05/4/2024
	0943795870

	24
	24/2024
	HKD Nguyễn Thị Thanh Loan
	Nguyễn Thị  Thanh Loan
	A12, TT17 KĐT Văn Quán, Yên Phúc
	Phúc La
	05/4/2024
	0914558795

	25
	25/2024
	HKD Fordeer - Coffe With Tree
	Nguyễn Trường Giang
	A20 BT6, KĐT Văn Quán
	Văn Quán
	05/4/2024
	0966662662

	26
	26/2024
	HKD Gong Fu Chicken CS Hà Đông
	Hoàng Kỳ Diệu
	Số 68 đường Chiến Thắng, Tổ 7
	Văn Quán
	10/4/2024
	0394669560

	27
	27/2024
	HKD Gong Fu Chicken CS Nguyễn Khuyến
	La Văn Hùng
	A24, TT18, KĐT Văn Quán- yên Phúc, TDP 13
	Phúc La
	10/4/2023
	0865164605

	28
	28/2024
	HKD Nhà hàng Beckent Bauer
	Phan Trung Hiếu
	TM 106, tầng 1, tòa nhà HPC Landmark, 105 đường Nguyễn Thanh Bình
	La Khê
	12/4/2024
	0988649688

	29
	29/2024
	Bít Tết MC
	Trần Bình Minh
	BT2C-26 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao
	Mộ Lao
	15/4/2024
	0819010888

	30
	30/2024
	HKD Sasinpando Mỳ cay 7 cấp độ Hàn Quốc
	Bùi Văn Đức
	No27 LK 27 Hà Trì
	Hà Cầu
	15/4/2024
	0967147122

	31
	31/2024
	HKD AN BISTRO & CAFÉ
	Hoàng Thảo Chi
	Lô 56 BT8 KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông
	Văn Quán
	22/4/2024
	0907118888

	32
	32/2024
	HKD Nhà hàng ăn uống Dân Chủ 2
	Nguyễn Thị  Mai Hương
	Căn số 01 dãy BT5, KĐT mới An Hưng
	Dương Nội
	22/4/2024
	0975616900

	33
	33/2024
	HKD dịch vụ ăn uống Phạm Thị Thu Trang
	Phạm Thị Thu Trang
	Căn BL 8A, Lô NT-03, dự án TTTM và công trình phụ trợ KĐT Mỗ Lao
	Dương Nội
	22/4/2024
	0862966286

	34
	34/2024
	HKD Phạm Văn Dũng
	Phạm Văn Dũng
	Số nhà 200, Block, Ô H-TT2, Khu nhà ở Hi Brand, KĐT mới Văn Phú
	Phú La
	22/4/2024
	0385422555

	35
	35/2024
	HKD Kiều Hưng
	Kiều Hưng
	Số 163 (Thửa 197) đường 19/5
	Văn Quán
	22/4/2024
	0915661668

	36
	36/2024
	HKD Phạm Thị  Oanh
	Phạm Thị Oanh
	L12-L07 Biệt thự An Khang Villa, KĐT Dương Nội
	Dương Nội
	08/5/2024
	0989492666

	37
	37/2024
	HKD Heemang Chicken
	Nguyễn Văn Quang
	LK 15-17 KĐT An Hưng
	Dương Nội
	08/5/2024
	0982535664

	38
	38/2024
	HKD Ẩm thực Quỳnh Hương
	Phạm Thị Quỳnh Như
	Số 94 Nguyễn Khuyến, Khu TT Xăng Dầu
	Văn Quán
	08/5/2024
	0912794966

	39
	39/2024
	Nhà hàng Gà 69
	Nguyễn Văn Hiếu
	Số 59 Lê Trọng  Tấn, Tổ 7
	La Khê
	08/5/2024
	0901968383

	40
	40/2024
	HKD Nguyễn Thùy Linh 1987
	Nguyễn Thùy Linh
	Căn nhà V11, KĐT the Terra An Hưng
	La Khê
	08/5/2024
	0915819079

	41
	41/2024
	HKD Đặng Văn Bắc
	Đặng Văn Bắc
	Số 87 Lý Tử Trọng
	Quang Trung
	15/5/2024
	0916140270

	42
	42/2024
	HKD Trà sữa Lò Thị  Thanh
	Lò Thị Thanh
	Sàn S3(130m2) Khu dịch vụ thương mại, Tầng 1, CT3, khu nhà ở Văn Khê
	La Khê
	21/5/2024
	0976316017

	43
	43/2024
	HKD Bùi Thị Hoa 1987
	Bùi Thị Hoa
	Số 1B, ngõ 3, Phố Ao Sen, Tổ 4
	Mộ Lao
	21/5/2024
	0943637915

	44
	44/2024
	HKD Serim Teapresso & more
	Nguyễn Hoàng Ly
	Số 174 Nguyễn Viết Xuân, TDP 5 Ngô Thì Nhậm
	Hà Cầu
	21/5/2024
	0867799668

	45
	45/2024
	Cơm Tấm Sang
	Đào Xuân Sang
	Số 87 phố Phùng Hưng, TDP số 1
	Phúc La
	21/5/2024
	0333829521

	46
	46/2024
	HKD Bánh Canh Cua Anh Năm - Nguyễn Văn Lộc
	Phạm Thùy Dương
	Số 93 Tổ 3, đường Nguyễn Văn Lộc, 
	Mộ Lao
	21/5/2024
	0931692020

	47
	47/2024
	HKD Đinh Kiên Thành
	Đinh Kiên Thành
	Số nhà A46 TT 17 KĐT Văn Quán, 
	Phúc La
	24/5/2024
	0989927688

	48
	48/2024
	HKD Bánh Mỳ Chảo 194 Nguyễn Văn Lộc
	Hoàng Ngọc Khánh
	Số 194 Nguyễn  Văn Lộc
	Mộ Lao
	24/5/2024
	0829066968

	49
	49/2024
	HKD Hiếu Anh
	Đặng Quốc Thịnh
	Số 149 Nguyễn Văn Lộc
	Mộ Lao
	27/5/2024
	0936652225

	50
	50/2024
	HKD Khải Minh 1992
	Đinh Thành Trung
	No21 LK 4 khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì
	Hà Cầu
	28/5/2024
	0359226792

	51
	51/2024
	HKD Lẩu Việt 1984
	Nguyễn Đình Quý
	Số 20, lô P1, KĐT Văn Quán - Yên Phúc, tổ 13
	Văn Quán
	11/6/2024
	0987411906

	52
	52/2024
	HKD Dương Thị Thúy 1989
	Dương Thị Thúy
	283 Quang Trung, tổ 9
	Quang Trung
	0904058684
	12/6/2024

	53
	53/2024
	HKD Trần Thị Diệu Nhân
	Trần Thị Diệu Nhân
	20 Lê Lai
	Nguyễn Trãi
	0837777782
	12/6/2024

	54
	54/2024
	HKD Vivaxan Coffee 99
	Nguyễn Văn Xuyện
	D28, NV16, KĐT hai bên đường Lê Trọng Tấn
	Dương Nội
	0947783588
	12/6/2024

	55
	55/2024
	HKD Makecdo Coffee and Music
	Lê Đình Bắc
	Tầng B1-319m2 tháp Thiên Niên Kỷ, 4 Quang Trung
	Yết Kiêu
	0944643981
	15/6/2024

	56
	56/2024
	HKD nhà hàng Hải Xồm
	Ngô Thanh Loan
	Số 16,17,18,19,20 dãy B1 Shophouse, đường Tố Hữu
	Vạn Phúc
	0966004168
	25/6/2024

	57
	57/2024
	HKD Trần Minh Quang 96
	Trần Minh Quang
	Khu A-42 TTTM TSQ, Nguyễn Văn Lộc
	Mộ Lao
	0766280696
	25/6/2024

	58
	58/2024
	HKD -B Pizza
	Trịnh Thị Hương
	Kiot 01, tầng 1, toàn V7, CC the Vesta (sàn TM)
	Phú Lãm
	0962568226
	25/6/2024

	59
	59/2024
	HKD Bún đậu xưa
	Nguyễn Duy Nam
	U8-L4, KĐT Đô Nghĩa
	Yên Nghĩa
	0858202888
	25/6/2024

	60
	60/2024
	HKD Trà sữa Trân Châu
	Diệp Minh Ánh
	Số 27 Trần Phú, tổ 11
	Văn Quán
	0904882727
	25/6/2024

	61
	61/2024
	HKD Lavender
	Đào Gia Khánh
	Lô 101, dãy 3, đất DV Xa La
	Phúc La
	0913050182
	8/7/2024

	62
	62/2024
	HKD Ngan Việt 1980
	Nguyễn Thị Soan
	Số 346 Lacsta, KĐT Văn Phú
	Phú La
	0705111568
	8/7/2024

	63
	63/2024
	HKD Nguyễn Văn Dũng - Phố Nướng Văn Phú
	Nguyễn Văn Dũng
	BT1-2, KĐT Văn Phú
	Phú La
	0911690668
	8/7/2024

	64
	64/2024
	HKD Cơm Tre
	Thân Văn Phúc
	Số 29, TT23, KĐT Văn Phú
	Phú La
	0983451106
	8/7/2024

	65
	65/2024
	HKD Nhà hàng Lẩu dê quán
	Trân Đình Nhật
	Căn H01-L01, phân khu An Phú Shop Villa, KĐT mới Dương Nội
	Dương Nội
	0916116555
	11/7/2024

	66
	66/2024
	HKD nhà hàng Nét Huế -1952
	Phạm Thị Diệp
	BT-2C (16B-4)- 8 Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao
	Mỗ Lao
	0983031952
	16/7/2024

	67
	67/2024
	HKD Nguyễn Bảo Thắng 1991
	Nguyễn Bảo Thắng
	D02-L24 khu A, KĐT mới Dương Nội 
	Dương Nội
	0941276286
	16/7/2024

	68
	68/2024
	HKD Nguyễn Đình Hạnh
	Nguyễn Đình Hạnh
	LK13-L19, KĐG Kiến Hưng
	Kiến Hưng
	0345.191.919
	16/7/2024

	69
	69/2024
	HKD Goodmeo
	Phạm Phương Ly
	BT2A-5, Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT mới Mỗ Lao
	Mỗ Lao
	0387008822
	24/7/2024

	70
	70/2024
	HKD Lê Thị Thảo 1988
	Lê Thị Thảo
	Kiot số 24A, tòa V5, CC The Vesta
	Phú Lãm
	0898420932
	7/8/2024

	71
	71/2024
	HKD Phùng Thị Thu Trang 1984
	Phùng Thị Thu Trang
	Nhà số 8 BT3, tổ 17 KĐT Xa La
	Phúc La
	0937898811
	7/8/2024

	72
	72/2024
	HKD Hoàn Quốc - Hoàng Oanh
	Nguyễn Đức Thọ
	12-16 A3, Làng Việt Kiều Châu Âu
	Mộ Lao
	0974051293
	12/8/2024

	73
	73/2024
	HKD Nguyễn Tiến Ngọc 20000
	Nguyễn Tiến Ngọc
	Số 74 đường Trần Phú, TDP 3
	Mộ Lao
	0386971647
	29/8/2024

	74
	74/2024
	HKD Kontact Coffee
	Nguyễn Văn Chính
	M09.25, KĐT mới Dương Nội
	La Khê
	0983136425
	12/9/2024

	75
	75/2024
	HKD Lê Hoàng Bảo 88
	Lê Hoàng Bảo
	BT09.25 (126), KĐT mới Văn Khê
	La Khê
	0969939624
	16/9/2024

	76
	76/2024
	HKD nhà hàng Bảo Yến
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	Số 18 Phùng Hưng
	Phúc La
	0904752284
	16/9/2024

	77
	77/2024
	HKD Phú Gia HD
	Nguyễn Phú Huấn
	BT2C-21 Làng Việt Kiều Châu Âu, số 125 Nguyễn Văn Lộc, TDP 14
	Mộ Lao
	0903491596
	03/10/2024

	78
	78/2024
	HKD Caseyai Coffee
	Nguyễn Duy Khánh
	Khu 2, tầng 1, tòa CT1, CT2, CC Complex PCC1
	Phú Lương
	0987258999
	8/10/2024

	79
	79/2024
	Vương Quốc Gà
	Nguyễn Thành Trung
	BT11, vị trí 12, KĐT Xa La
	Phúc La
	03494788888
	16/10/2024

	80
	80/2024
	HKD Tống Thái Tuấn
	Tống Thái Tuấn
	Số 3, đường 19/5
	Văn Quán
	0982693894
	16/10/2024

	81
	81/2024
	HKD Cuốn Sen
	Vũ Thị Hoài Hương
	Số 6 LK6D-C17 Nguyễn Văn Lộc, KĐT Mỗ Lao
	Mộ Lao
	0968863612
	17/10/2024

	82
	82/2024
	HKD NH Don Chicken Parkcity Hà Nội
	Phạm Thị Hoài Thương
	Lô 204, TTTM The Linc, KĐT Parkcity Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn
	La Khê
	0961312355
	23/10/2024

	83
	83/2024
	Hộ kinh doanh Bùi Minh Nguyệt
	Bùi Minh Nguyệt
	Số 50, ngõ 7 An Hòa
	Mộ Lao
	0904289779
	23/10/2024

	84
	84/2024
	HKD Nhất phẩm bò
	Đỗ Ngọc Tuấn
	Số 128, đường 19/5, TDP 1
	Văn Quán
	037555559
	28/10/2024

	85
	85/2024
	HKD Nhà hàng Dong Gogi
	Ngô Thị Sen
	Lô 205, 206 TTTM The Line, KĐT Parkcity Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn
	La Khê
	0979551538
	28/10/2024

	86
	86/2024
	HKD Trang Coffee
	Vũ Thu Trang
	V6C-01 Lacasta, KĐT Văn Phú
	Phú La
	0334267501
	31/10/2024

	87
	87/2024
	HKD Ngô Gia 1984
	Ngô Duy Nghĩa
	BT 2-14, KĐT mới Văn Phú, TDP 3
	Phú La
	0988001064
	4/11/2024

	88
	88/2024
	HKD Danko
	Lê Thị Thu Hiền
	B03-L22, Khu A, KĐT Dương Nội
	Dương Nội
	0975140083
	4/11/2024


